
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN  

 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày       tháng        năm 2025 

 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 

trên địa bàn quận Long Biên  

 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 31/01/2025 của UBND Thành 

phố về Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND 

quận Long Biên về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên 

địa bàn quận Long Biên. UBND quận Long Biên xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn quận như sau:  

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

Điều chỉnh mức sinh phù hợp với mục tiêu chung của thành phố Hà Nội và 

cả nước, góp phần duy trì mức sinh thay thế, đảm bảo phát triển dân số bền 

vững. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030  

- Tổng tỷ suất sinh toàn quận đạt mức 2,1 con/01 phụ nữ. 

- 100% các phường đạt mức sinh thay thế.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Đối tượng thực hiện  

- Nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ.  

- Vị thành niên, thanh niên. 

- Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp 

trong hệ thống chính trị của quận; các tổ chức, doanh nghiệp; người có uy tín, 

người đứng đầu tổ chức tại cộng đồng, tôn giáo, dòng họ và các cá nhân liên 

quan.  

2. Phạm vi và thời gian thực hiện  

a) Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn quận.  

b) Thời gian thực hiện: đến năm 2030.  

III. NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ  

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền  

1.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa việc chuyển hướng công tác dân 

số từ tập trung vào việc giảm sinh (kế hoạch hóa gia đình) sang duy trì mức 

sinh thay thế 

Thống nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo cuộc vận động thực hiện 

mỗi gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình 

tiến bộ, hạnh phúc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sinh đủ hai con thành một nội 

dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp. Nâng 

cao nhận thức của người dân về mức sinh hợp lý, lợi ích của sinh đủ hai con. 

* Các hoạt động chủ yếu: 
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- Ban hành văn bản của cấp ủy, chính quyền thống nhất nhận thức, quán 

triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển hướng công tác dân số từ tập trung vào 

việc giảm sinh sang duy trì mức sinh thay thế và cuộc vận động thực hiện mỗi 

gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con.  

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm định kỳ, truyền thông trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng để phổ biến những thông tin mới nhất về 

tình hình mức sinh trên địa bàn quận, thành phố. Lồng ghép, cung cấp kịp thời, 

đầy đủ và chính xác các nội dung thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy 

và giải pháp đối với vấn đề mức sinh cho lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp.  

- Lồng ghép giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản vào chương trình học của 

học sinh THCS, THPT. 

- Cung cấp các ấn phẩm truyền thông, vận động phù hợp với từng phường, 

đơn vị, mỗi cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. 

1.2. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch về 

việc điều chỉnh mức sinh hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh thay thế 

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xu hướng mức sinh toàn quận.  

- Tính toán, báo cáo công bố tình trạng mức sinh hằng năm trên địa bàn 

quận.  

- Xây dựng và ban hành các văn bản (nghị quyết, chương trình, kế hoạch...) 

để đưa mục tiêu, chỉ tiêu về quy mô dân số và mức sinh vào hệ thống chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội, xác định chỉ tiêu điều chỉnh mức sinh là chỉ tiêu chủ yếu trong 

chiến lược, kế hoạch phát triển của quận.  

1.3. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác dân số 

trong tình hình mới  

Các cấp ủy đảng, chính quyền chủ trì, huy động Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tổ chức tham gia thực hiện Kế 

hoạch.  

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về 

sinh đủ 2 con, nuôi dạy con tốt, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, 

xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, 

tinh thần cho nhân dân.  

- Đưa nội dung về điều chỉnh mức sinh vào hương ước, quy ước của tổ dân 

phố trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, thống nhất của tổ dân phố.  

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, huy động sự tham gia, vào cuộc của các ban 

ngành, đoàn thể trong thực hiện Kế hoạch điều chỉnh mức sinh.  

- Tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông 

tin gắn với đặc thù của từng đơn vị.  

- Cung cấp ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền vận động phù hợp .  
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- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện của từng 

địa phương, đơn vị; có biện pháp điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

địa phương.  

1.4. Rà soát các quy định đảm bảo sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên 

trong thực hiện sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, 

hạnh phúc; gắn kết quả thực hiện các mục tiêu điều chỉnh mức sinh được 

giao cho các địa phương, đơn vị với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của lãnh 

đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, nhất là những người đứng đầu  

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Thực hiện việc rà soát các quy định nhằm đảm bảo sự gương mẫu của cán 

bộ, đảng viên trong thực hiện sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia 

đình tiến bộ, hạnh phúc.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy định đảm bảo 

sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu điều chỉnh 

mức sinh.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi  

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng các nội dung của Nghị 

quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Tổ chức các sự kiện truyền thông, tuyên truyền về Nghị quyết 21-NQ/TW 

và thực hiện các mục tiêu về điều chỉnh mức sinh của quận, Thành phố. Tập 

trung tuyên truyền nội dung chuyển hướng chính sách dân số từ kế hoạch hoá 

gia đình sang dân số và phát triển.  

- Xây dựng các phóng sự, bản tin đưa trên cổng thông tin điện tử quận, 

phường,  phát thanh trên đài truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội.  

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, chuyên đề tuyên 

truyền về công tác dân số trên các nền tảng facebook, trang điện tử và hệ thống 

đài truyền thanh các phường.   

2.2. Phát triển hệ thống thông điệp truyền thông, nội dung tuyên truyền 

vận động “Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia 

đình tiến bộ, hạnh phúc” 

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Tổ chức các sự kiện truyền thông chuyển tải thông điệp “Mỗi cặp vợ 

chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”. 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động nam, nữ thanh niên không kết 

hôn muộn, kết hôn trước tuổi 30; không sinh con muộn, không sinh ít con và 

sinh đủ 2 con trước 35 tuổi...  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc sinh đủ 

hai con; các yếu tố bất lợi của việc kết hôn, sinh con quá muộn, sinh ít con đối 

với mỗi gia đình và sự phát triển kinh tế - xã hội của quận.  

- Xây dựng, biên soạn tin, bài, chuyên trang và đa dạng các hình thức 

truyền thông, tư vấn, vận động.  
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2.3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hình thức 

đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và thuyết phục, phù hợp với từng địa 

phương, từng nhóm đối tượng  

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, cung cấp các dịch vụ dân số.  

- Tổ chức các sự kiện truyền thông thu hút giới trẻ tham gia nhằm cung cấp 

các thông tin, thông điệp về vai trò, trách nhiệm của giới trẻ với mức sinh và 

tương lai giống nòi.  

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp, nhất là các hoạt động 

truyền thông tại nhà, tại cộng đồng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số và 

đội ngũ tuyên truyền viên của các ban ngành, đoàn thể cơ sở.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về điều chỉnh mức sinh thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng việc sử dụng các phương tiện 

truyền thông đa phương tiện, trang thông tin điện tử và mạng xã hội...  

- Thường xuyên cung cấp các thông tin có chất lượng, mang tính thời sự 

cao về tình hình mức sinh đến những người có uy tín trong cộng đồng, các chức 

sắc tôn giáo, người có ảnh hưởng với công chúng trong các lĩnh vực chính trị, 

khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... để phát huy vai trò cùng tham gia 

tuyên truyền nhằm tạo sự ủng hộ, cam kết mạnh hơn về chính sách, nguồn lực 

và tạo dư luận xã hội thuận lợi cho việc triển khai thực hiện kế hoạch.  

- Đưa các nội dung truyền thông về dân số và phát triển, duy trì mức sinh 

thay thế vào các hoạt động của đoàn thanh niên các cấp.  

- Xây dựng và nhân bản các sản phẩm truyền thông, tuyên truyền; cung cấp 

các tài liệu, ấn phẩm truyền thông; tổ chức các loại hình văn hóa, văn nghệ quần 

chúng. Tận dụng triệt để thế mạnh của công nghệ truyền thông hiện đại, trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội... trong truyền thông giáo dục khuyến khích sinh 

đủ hai con.  

2.4. Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục về 

dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường phù hợp với từng cấp 

học, lứa tuổi trong hệ thống giáo dục. 

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Triển khai, cập nhật chương trình, tài liệu đào tạo, giáo dục dân số, sức 

khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường bảo đảm trang bị cho người học các 

kiến thức, kỹ năng cơ bản, có hệ thống phù hợp với từng đối tượng về cấu tạo, 

cơ chế hoạt động của các cơ quan sinh sản ở người, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, 

phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, 

giới tính và bình đẳng giới.  

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo giảng viên cấp thành phố, 

học viên là giáo viên, nhân viên y tế học đường tham gia giảng dạy về dân số, 

sức khỏe sinh sản. 

- Thí điểm và từng bước mở rộng triển khai chương trình giáo dục dân số, 

sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường phù hợp với tình hình mới.  
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2.5. Thí điểm triển khai, mở rộng thực hiện chương trình giáo dục trước 

khi kết hôn đối với thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn  

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Đánh giá nhu cầu về kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn 

nhân, gia đình và các vấn đề có liên quan của nam, nữ thanh niên trước khi kết 

hôn.  

- Triển khai, cập nhật chương trình giáo dục cung cấp cho nam, nữ thanh 

niên các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản liên quan trực tiếp đến cuộc 

sống vợ chồng; nâng cao nhận thức về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 

và không thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi; chăm sóc, nuôi dạy con, quản lý 

kinh tế gia đình; củng cố giá trị mỗi gia đình có hai con, nuôi dạy con tốt và xây 

dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.  

- Thí điểm và từng bước mở rộng triển khai chương trình giáo dục trước kết 

hôn, mô hình tuyên truyền về độ tuổi kết hôn, độ tuổi sinh con, mô hình tư vấn, 

khám sức khỏe trước khi kết hôn. 

3. Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích  

3.1. Rà soát các quy định không còn phù hợp với mục tiêu duy trì mức 

sinh thay thế trên địa bàn quận 

* Các hoạt động chủ yếu:  

- Rà soát, đánh giá tác động của các quy định có liên quan đến việc thực 

hiện mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế.  

- Rà soát, đề xuất Thành phố bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít 

con, chính sách giảm sinh. 

- Rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung 

chính sách không còn phù hợp và ban hành các quy định mới phù hợp với công 

tác dân số trong tình hình mới.  

- Chủ động cập nhật và tham mưu ban hành các văn bản,  kế hoạch…để 

triển khai kịp thời các quy định mới về công tác dân số liên quan đến mức sinh 

thay thế.  

3.2. Tham mưu ban hành các chính sách dân số hỗ trợ, khuyến khích 

phù hợp với đặc điểm mức sinh hiện tại  

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, can thiệp thích hợp khuyến khích 

nam, nữ thanh niên kết hôn sớm, các cặp vợ chồng sinh con sớm và sinh đủ 2 

con.  

- Triển khai các mô hình, các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích: 

+ Thành lập Mô hình câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với các bạn chưa kết hôn;  

+ Mô hình Tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn;  

+ Mô hình thanh niên sinh đủ 2 con trước tuổi 35;  

- Rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con: tư vấn, 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, phòng chống 

suy dinh dưỡng; tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con; 

miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình… 
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- Rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh 

đủ hai con: hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em; xây dựng mô hình quản lý, phát triển 

kinh tế gia đình…  

- Xây dựng và ban hành chính sách khen thưởng, động viên kịp thời những 

trường hợp thực hiện tốt chính sách dân số: đối với nam, nữ thanh niên kết hôn 

trước 30 tuổi; cặp vợ chồng sinh đủ 2 con/phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35; 

các phường nhiều năm liên tục có tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh 

đủ 2 con chiếm tỷ lệ cao… 

4. Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia 

đình và các dịch vụ có liên quan  

4.1. Phổ cập dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản 

tới mọi người dân đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng dịch 

vụ, không phân biệt giới, người đã kết hôn, chưa kết hôn  

* Các hoạt động chủ yếu:  

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động đề ra trong Kế hoạch số 121/KH- 

UBND ngày 18/5/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình củng 

cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 

2030.  

- Đảm bảo hỗ trợ phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình 

cho đối tượng hộ cận nghèo, đối tượng chính sách. 

- Tổ chức cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện cho 

trẻ vị thành niên, thanh niên; công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tiếp thị xã hội, xã hội hóa cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. 

- Thí điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 

đình bằng hình thức trực tuyến qua mạng xã hội, kết nối công nghệ thông tin để 

nâng cao cơ hội tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ này. 

- Tư vấn, triển khai thực hiện các kỹ thuật nhằm hỗ trợ thuận lợi các cặp vợ 

chồng vô sinh, hiếm muộn. 

4.2. Xây dựng và triển khai các loại hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị 

thành niên tại cộng đồng, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển mạng 

lưới hỗ trợ sinh sản  

* Các hoạt động chủ yếu: 

- Xây dựng và triển khai thí điểm các mô hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi 

vị thành niên thông qua các chương trình giáo dục, can thiệp tại cộng đồng.   

- Củng cố và phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ sàng lọc vô sinh.  

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc cung cấp các dịch vụ phá thai, 

cơ bản loại trừ phá thai không an toàn.  

- Thí điểm mô hình xã hội hóa dịch vụ dự phòng, sàng lọc vô sinh, ung thư 

đường sinh sản tại cộng đồng cho nhóm dân số trẻ đáp ứng nhu cầu và khả năng 

chi trả của người dân. 

5. Các nhiệm vụ và giải pháp khác 

5.1. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng  
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- Tăng cường tập huấn, tập huấn lại cho đội ngũ cộng tác viên dân số giúp 

đội ngũ cộng tác viên cập nhật kiến thức mới, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả việc 

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện sinh đủ hai con và tham gia cung cấp 

một số dịch vụ tới tận hộ gia đình.  

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực 

cho cán bộ làm công tác dân số các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đặc 

biệt là kiến thức, kỹ năng lồng ghép các nội dung điều chỉnh mức sinh vào 

nhiệm vụ, hoạt động của các ngành, đơn vị.  

- Đào tạo, tập huấn những nội dung cơ bản theo hướng dẫn của Trung 

ương, Thành phố về điều chỉnh mức sinh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

5.2. Nghiên cứu khoa học và hệ thống thông tin quản lý  

- Nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ về quy mô dân số, 

mức sinh trong mối quan hệ qua lại với phát triển kinh tế - xã hội; các nghiên 

cứu tác nghiệp về những giải pháp, can thiệp nhằm điều chỉnh mức sinh phù hợp 

cho từng giai đoạn và từng địa phương.  

- Củng cố, hoàn thiện hệ thống chỉ báo, chỉ tiêu về quy mô dân số và mức 

sinh. Đưa chỉ tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế vào hệ thống các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Thường xuyên cung cấp, thông tin về 

động thái dân số và thực trạng mức sinh của quận cho các cơ quan chỉ đạo, điều 

hành của Thành phố. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Nguồn ngân sách nhà nước (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) theo 

phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.  

2. Kinh phí lồng ghép trong các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trên địa 

bàn quận đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Kinh phí vận động, huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và 

các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Y tế quận 

- Là cơ quan thường trực, chủ trì và phối hợp với phòng Y tế và các đơn vị 

liên quan tham mưu UBND quận xây dựng và tổ chức triển khai các nội dung 

của Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên 

địa bàn quận. 

- Hướng dẫn các phường tổ chức triển khai Kế hoạch.  

- Phối hợp với Chi cục Thống kê quận công bố tình hình mức sinh hàng 

năm của quận.  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành rà soát tham mưu điều chỉnh bổ 

sung các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với mục tiêu duy trì vững chắc 

mức sinh thay thế.  

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch, báo cáo UBND quận và Thành phố.  

2. Phòng Y tế quận 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung 

đảm bảo tiến độ, chất lượng. 
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- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Dân số, tham mưu 

UBND quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với việc thực hiện quy định 

của pháp luật về việc cấm lựa chọn giới tính thai nhi tại các cơ sở y tế trên địa 

bàn quận. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chức tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về dân số. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa 

bệnh ngoài công lập chuyên ngành Sản khoa tăng cường triển khai các kỹ thuật 

hỗ trợ, khám, tư vấn sinh sản cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đảm bảo 

theo quy định.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế đưa mục tiêu, chỉ tiêu về quy 

mô dân số và mức sinh thay thế vào hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 

quận giai đoạn 2026 - 2030. 

- Tham mưu, đề xuất với UBND quận cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo chỉ 

tiêu, định mức thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật, nhằm hoàn 

thành mục tiêu thành phố giao. 

4. Chi cục Thống kê quận 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế,  Phòng Y tế thu thập, tính toán, công 

bố số liệu tổng tỷ suất sinh hàng năm của quận phục vụ cho việc đề xuất các giải 

pháp, can thiệp nhằm điều chỉnh mức sinh phù hợp.  

5. Phòng Tư Pháp quận 

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân 

số, bình đẳng giới vào các hội nghị, hội thảo, tập huấn kiến thức giáo dục, pháp 

luật của ngành hàng năm.  

- Hướng dẫn bộ phận tư pháp các phường tổ chức tư vấn pháp luật hôn 

nhân và gia đình, tuyên truyền về lợi ích của kết hôn và sinh con sớm, sinh đủ 2 

con đối với gia đình, xã hội và đất nước, vận động thực hiện sinh đủ hai con đối 

với các cặp vợ chồng khi đăng ký kết hôn.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đưa nội 

dung giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tình 

dục, tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; giới tính, mất 

cân bằng giới tính khi sinh và bình đẳng giới… vào chương trình giảng dạy 

chính khóa, ngoại khóa phù hợp với các cấp học.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch, bố trí màng lưới 

hệ thống cơ sở giáo dục từ nhà trẻ, mầm non và các cấp học đáp ứng nhu cầu xã 

hội, đặc biệt tăng cường các cơ sở giáo dục tại các khu đông dân, khu công 

nghiệp, khu đô thị… tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đưa đón, chăm sóc, 

giáo dục nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, đảm bảo mức sinh 

thay thế.  

7. Phòng Nội vụ   

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan rà soát, đề xuất bổ 

sung, sửa đổi và hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội cho 

các đối tượng ưu tiên, đặc biệt khu công nghiệp, khu kinh tế; chính sách đối với 
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lao động nữ, đặc biệt lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ, chính 

sách hỗ trợ 1 lần khi sinh con.  

8. Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao quận  

- Chỉ đạo, hướng dẫn đài truyền thanh phường, các cơ quan truyền thông 

trên địa bàn quận, cổng thông tin điện tử quận, phường, hệ thống thông tin cơ sở 

tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương 

trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn quận.  

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế trong việc cung cấp thông tin, 

tài liệu cho các cơ quan truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về Kế hoạch 

thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn quận. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan lồng ghép nội 

dung điều chỉnh mức sinh trong việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án về 

lĩnh vực gia đình, vận động các cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình sinh đủ hai con. 

Xây dựng, ban hành hướng dẫn đưa chính sách dân số và nội dung điều chỉnh 

mức sinh vào hương ước, quy ước của tổ dân phố phù hợp với các quy định của 

pháp luật.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Liên đoàn Lao 

động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn và các ban, ngành đoàn thể khác 

của quận  

Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai, tuyên 

truyền, vận động nhân dân và giám sát thực hiện Kế hoạch.  

Quận đoàn tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề các kiến thức 

về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn 

diện, chú trọng bình đẳng giới; Tuyên truyền cho nam, nữ thanh niên không kết 

hôn muộn, khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi; hướng dẫn Đoàn thanh niên cơ 

sở phát triển các mô hình, câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh 

niên giao lưu, kết bạn.  

10. Ủy ban nhân dân các phường  

- Trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền Nghị quyết, 

chương trình, kế hoạch ... để đưa mục tiêu, chỉ tiêu quy mô dân số và mức sinh 

vào hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2026 - 2030; 

rà soát, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp 

với điều kiện của địa phương.  

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương 

trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của 

từng ban, ngành trong việc triển khai thực hiện; lồng ghép với các chương trình, 

đề án, dự án liên quan trên địa bàn.  

-  Huy động nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các nội dung, 

hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch.  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác dân số trên địa 

bàn, tổng hợp báo cáo UBND quận theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 

2030 trên địa bàn quận Long Biên. UBND quận đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 
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quốc Việt Nam quận và các đoàn thể quận phối hợp triển khai thực hiện; yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc triển khai thực 

hiện, định kỳ báo cáo UBND quận (qua Trung tâm Y tế quận) để tổng hợp, đánh 

giá kết quả./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố Hà Nội;   

- Sở Y tế Hà Nội;                         (để báo cáo) 

- TT QU, HĐND-UBND quận; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận;   

- UBND các phường;                                 (để t/hiện) 

- Lưu: VT, PYT, TTYT (04). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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